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Ngày có hiệu lực: 01/04/2026

No SKU Product description Retail Price

Sản Phẩm Rửa Mặt & Chăm Sóc Da Chuyên Sâu ageLOC LumiSpa iO

1 53217401 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da dầu - Bảo Hành 2 Năm                                    8,255,000   

2 53217402 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da nhạy cảm - Bảo Hành 2 Năm                                    8,255,000   

3 53217403 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da mụn - Bảo Hành 2 Năm                                    8,255,000   

4 53217404 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da khô - Bảo Hành 2 Năm                                    8,255,000   

5 53217405 Bộ sản phẩm hỗ trợ rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO dành cho da thường - Bảo Hành 2 Năm                                    8,255,000   

6 53001492 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating Cleanser dành cho da thường/ da hỗn hợp                                    1,175,000   

7 53001493 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating Cleanser dành cho da dầu                                    1,175,000   

8 53001494 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating Cleanser dành cho da khô                                    1,175,000   

9 53001491 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating Cleanser dành cho da nhạy cảm                                    1,175,000   

10 53001495 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating Cleanser dành cho da mụn                                    1,175,000   

11 53002438 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa iO™ TREATMENT HEAD NORMAL -  Đầu thường                                    1,057,000   

12 53002439 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa iO ™ TREATMENT HEAD FIRM -  Đầu cứng                                    1,057,000   

13 53002437 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa iO™ TREATMENT HEAD GENTLE -  Đầu mềm - dành cho da mụn                                    1,057,000   

14 53002665 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng TREATMENT HEAD NORMAL -  Đầu thường                                    1,057,000   

15 53002666 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng TREATMENT HEAD FIRM -  Đầu cứng                                    1,057,000   

16 53002664 Đầu chăm sóc ageLOC® LumiSpa™iO Vàng Hồng TREATMENT HEAD GENTLE -  Đầu mềm - dành cho da mụn                                    1,057,000   

17 53310013 Đầu chăm sóc ageLOC LumiSpa Treatment Head Normal - Loại đầu thường                                    1,080,000   

Sản Phẩm Giúp Hấp Thu Tinh Chất Làm Đẹp Da ageLOC Boost

18 53001927 Kem Dưỡng Da Nu Skin ageLOC Boost Activating Treatment                                    1,845,000   

Spa Tại Nhà & Chăm Sóc Da Chuyên Sâu ageLOC Galvanic

19 53217563 Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Mặt ageLOC® Galvanic Spa® Pack                                  14,658,000   

20 53294279 Bộ chăm sóc da mặt ageLOC Galvanic Spa Facial Gels                                    5,690,000   

Chăm Sóc Da Mặt

21 53001987 Mặt nạ bùn biển tự nhiên Epoch Glacial Marine Mud                                        921,000   

22 53101226 Dưỡng ẩm nhẹ dạng phun sương NaPCA Moisture Mist (250 ml)                                        578,000   

23 53002011 Kem chống nắng Nu Skin Sunright 50 SPF 50 Face & Body Sunscreen                                    1,235,000   

24 53002652 Kem Chống Nắng Vật Lý Dành Cho Da Mặt Sunright Solar Screen Mineral Face Sunscreen SPF 50+ PA++++                                    1,172,000   

25 53110308 Gel dưỡng da Enhancer Skin Conditioning Gel                                        585,000   

26 53294263 Kem dưỡng da ageLOC Tru Face Line Corrector                                    2,074,000   

27 53294268 Kem dưỡng da ban ngày ageLOC Tru Face Radiant Day SPF 22                                    2,360,000   

28 53294266 Kem dưỡng da ageLOC Tru Face Transforming Gel Cream                                    2,789,000   

29 53004293 Tinh Chất Tạo Độ Săn Chắc Cho Da ageLOC Tru Face Essence Ultra                                    5,784,000   

30 53004304 Tinh chất tạo độ săn chắc cho da ageLOC Tru Face Essence Ultra (Gói bổ sung 60 viên)                                    5,148,000   

31 53004312 Kem dưỡng da ageLOC Tru Face Peptide Retinol Complex                                    2,600,000   

Chăm Sóc Da Thích Ứng Sinh Học - Nutricentials Bioadaptive Skincare

32 53001780 Sữa Rửa Mặt Da Thường/ Da Khô Nutricentials HydraClean Creamy Cleansing Lotion                                        854,000   

33 53001784 Nước Dưỡng Da Nutricentials In Balance pH Balance Toner                                        747,000   

34 53001791 Tinh Chất Nuôi Dưỡng, Bảo Vệ Da Nutricentials Celltrex Always Right Recovery Fluid                                    2,068,000   

35 53001789 Kem Tẩy Tế Bào Chết Nutricentials Brighter Day Exfoliant Scrub                                        711,000   

Chăm Sóc Cơ Thể

36 53101216 Sữa Tắm Liquid Body Bar (250 ml)                                        890,000   

Chăm Sóc Da và Cơ Thể

37 53002350 Lăn khử mùi sáng da Scion Brightening Roll On                                        263,000   

38 53217555 Bộ 66 Lăn khử mùi sáng da Scion Brightening Roll On                                  17,366,000   

39 53102909 Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ Scion Intimate Gentle Wash                                        368,000   

40 53217554 Bộ 33 chai Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ Scion Intimate Gentle Wash (gói phát triển)                                  12,128,000   

41 53002351 Sữa rửa mặt Scion Brightening Facial Gentle Foam                                        272,000   

42 53217581 Bộ 66 Sữa rửa mặt Scion Brightening Facial Gentle Foam                                  17,932,000   

43 53002353 Kem dưỡng da mặt và cổ Scion Brightening Facial Boost Cream                                        472,000   

44 53217582 Bộ 33 Kem dưỡng da mặt và cổ Scion Brightening Facial Boost Cream                                  15,573,000   

Chăm Sóc Tóc

45 53004475 Dầu Gội ReNu Smoothing Shampoo                                        570,000   

46 53004472 Dầu xả ReNu Smoothing Conditioner                                        570,000   

Chăm Sóc Răng Miệng

47 53001647 Kem đánh răng trắng sáng AP24 Whitening Fluoride Toothpaste                                        556,000   

48 53217556 Bộ 25 Kem đánh răng trắng sáng AP24 Whitening Fluoride Toothpaste                                  13,907,000   

GÓI SẢN PHẨM SPA TẠI NHÀ - HOMEPSA

49 53217565 Bộ sản phẩm chăm sóc da HOMESPA                                  53,339,000   

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ageLOC WellSpa iO

50 53217506 Bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ageLOC WellSpa iO                                  13,084,000   

51 53217522 Gói khởi động chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ageLOC WellSpa iO                                  52,338,000   

52 53002889 Kem dưỡng da ageLOC Body Activating Gel                                    1,602,000   

53 53002490 Kem dưỡng da ageLOC Body Serum                                    1,602,000   

54 53002489 Kem tẩy tế bào chết ageLOC Body Polish                                    1,401,000   

Thiết bị đo chỉ số Carotenoid dưới da PRYSM iO™

55 53004540 Thiết bị đo chỉ số Carotenoid dưới da PRYSM iO™                                  12,298,000   

56 53217593 Gói kích hoạt chống Oxy Hóa PRYSM iO™ & ageLOC Y-Span                                  17,131,000   

Sản phẩm dinh dưỡng cân bằng
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57 53217587 Dinh Dưỡng Cân Bằng                                  25,025,000   

Chương Trình Chuyển Đổi Vóc Dáng Trong 90 Ngày

58 53217527 Bộ sản phẩm ageLOC TRME hương Va ni - ageLOC TRME System (Vani)                                  49,430,000   

59 53217526 Bộ sản phẩm ageLOC TRME hương Sô cô la - ageLOC TRME System (Choco)                                  49,430,000   

60 53217528 Bộ sản phẩm ageLOC TRME  hương Sô cô la & Vani - ageLOC TRME System Mix Choco & Vani                                  49,430,000   

61 53217552 Bộ sản phẩm ageLOC TRME Greenshake                                  49,430,000   

Bữa Ăn Khoa Học

62 53002612 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR MILKSHAKE POWDER                                    2,971,000   

63 53002613 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR MILKSHAKE POWDER                                    2,971,000   

64 53002964 ageLOC TRME GREENSHAKE                                    2,971,000   

65 53217548 Bộ 2 hộp Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR MILKSHAKE POWDER                                    5,048,000   

66 53217549 Bộ 2 hộp Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR MILKSHAKE POWDER                                    5,048,000   

67 53217547
Bộ Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR MILKSHAKE POWDER & Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR MILKSHAKE POWDER
                                   5,048,000   

68 53217553 Bộ 02 hộp ageLOC TRME GREENSHAKE                                    5,048,000   

69 53002993 Thực phẩm bổ sung TRME GO Protein+                                    1,271,000   

70 53217561 Bộ 2 Thực phẩm bổ sung TRME GO Protein+                                    2,415,000   

Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện - Nâng Tầm Chất Sống Hiện Đại

71 53003763 Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Viên nang AGELOC Y - SPAN                                    5,653,000   

72 53217119 Bộ SP TPBVSK ageLOC Y-Span 500PV (5 hộp)                                  25,307,000   

73 53217046 Bộ Sản Phẩm Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 Day và Night                                    4,489,000   

74 53217135 Bộ 06 Sản Phẩm Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 Day và Night ( 6 hộp)                                  21,788,000   

75 53217134 Bộ SP TPBVSK ageLOC Y-Span (6 hộp) & ageLOC R2 (6 hộp)                                  47,944,000   

76 53217371 Bộ 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Y-Span và ageLOC R2                                  25,307,000   

77 53001929 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset                                    4,404,000   

78 53217331 Bộ 3 Lọ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset                                  11,912,000   

79 53217332 Bộ 6 Lọ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset                                  22,800,000   

80 53217392 3 ageLOC RESET và 3 ageLOC Yspan                                  26,023,000   

81 53217393 6 ageLOC RESET và 6 ageLOC Yspan                                  49,089,000   

Dinh Dưỡng Nền Tảng

82 53003484 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LifePak (60 gói, 3 viên/gói)                                    2,847,000   

83 53003929 Hỗn hợp nước trái cây G3 SUPERFRUIT BLEND                                    4,200,000   

84 53217186 Bộ 2 hộp hỗn hợp nước trái cây G3 SUPERFRUIT BLEND                                    7,445,000   

Bảo Vệ Tế Bào - Miễn Dịch Khỏe Mạnh

85 53003529 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tegreen97 (120 viên)                                    3,221,000   

86 53003519 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ReishiMax (60 viên)                                    2,386,000   

87 53217075 Bộ SP TPBVSK ReishiMax (60 viên) + TPBVSK Tegreen97 (120 viên)                                    5,206,000   

Sức Khỏe Tim mạch

88 53003536 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Omega (120 viên)                                    2,543,000   

Sức Khỏe Não Bộ

89 53003442 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGinkgo 27/7 (60 viên)                                        995,000   

Sức khỏe Phổi - Thận

90 53003441 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CordyMax Cs-4                                    1,521,000   

91 53217313 Bộ 10 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CordyMax Cs-4                                  13,844,000   

Giải Pháp Collagen - Làn Da Khỏe Đẹp

92 53002208 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Inner Focus Collagen Plus                                    3,117,000   

93 53217428 Gói khởi động: Bộ 4 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Inner Focus Collagen Plus                                  11,423,000   

Máy lọc nước Ecosphere

94 53001703 Máy lọc nước thông minh EcoSphere Water Purifier                                  27,322,000   

95 53001702 Lõi lọc 3 trong 1 EcoSphere Water Purifier 3 in 1 Cartridge                                    7,324,000   

Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh

96 86997227 Phí in ấn (Hợp đồng Nhà Liên Kết Thương Hiệu có số) 31,000                                        

97 86997228 Phí in ấn (Hợp đồng Nhà Liên Kết Thương Hiệu không số) 29,000                                        

98 53003896 Đầu máy galvanic face 421,000                                      

99 53002443 Chân Đế Sử Dụng Cho Thiết Bị ageLOC LumiSpa iO 604,000                                      

100 53002596 Chân Đế Sử Dụng Cho Thiết Bị ageLOC LumiSpa iO Vàng Hồng 604,000                                      

101 53002442 Thiết bị sạc không dây ageLOC LumiSpa IO Magnetic Charger 687,000                                      

102 86997529 Thảm Yoga TRME 236,000                                      

103 86997524 Bình lắc TRME Trimshake 308,000                                      

104 86997509  Đầu nối máy lọc nước Ecosphere F22 ECO 100,000                                      

Danh Sách SUBSCRIPTION

1 53001492 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da thường 740,000                                      

2 53001493 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da dầu 740,000                                      

3 53001494 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da khô 740,000                                      

4 53001491 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da nhạy cảm 740,000                                      

5 53001495 Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating For Blemish Prone Skin dành cho da mụn 740,000                                      

6 53004293 ageLOC Tru Face Essence Ultra V (VN) 3,640,000                                   

7 53003529 Tegreen97 (120 viên) 2,027,000                                   

8 53003442 BioGinkgo 27/7 (60 viên) 626,000                                      

9 53002612 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR MILKSHAKE POWDER 1,870,000                                   

10 53002613 Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR MILKSHAKE POWDER 1,870,000                                   
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11 53217547
Bộ Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME TRIMSHAKE CHOCOLATE FLAVOUR MILKSHAKE POWDER & Thực phẩm bổ sung ageLOC TRME 

TRIMSHAKE VANILLA FLAVOUR MILKSHAKE POWDER
                                   3,177,000   

12 53002964 ageLOC TRME GREENSHAKE                                    1,870,000   

13 53003929 Hỗn hợp nước trái cây G3 SUPERFRUIT BLEND                                    2,643,000   

14 53002208 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Inner Focus Collagen Plus                                    1,962,000   

15 53001929 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Reset                                    2,772,000   

16 53004312 Kem dưỡng da ageLOC Tru Face Peptide Retinol Complex                                    1,636,000   

17 53217585 Bộ 3 Chăm Sóc Cá Nhân                                    1,263,000   

18 53003763 Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Viên nang AGELOC Y - SPAN                                    3,558,000   

19 53294268 Kem dưỡng da ban ngày ageLOC Tru Face Radiant Day SPF 22                                    1,485,000   

20 53294266 Kem dưỡng da ageLOC Tru Face Transforming Gel Cream                                    1,755,000   


